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Ý KIẾN NHẬN XÉT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG NĂM 2020
Ngày 14/11/2020


	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn
	Báo cáo kết quả đánh giá ngoài CTDT ngành Công nghệ chế tạo máy
	Ý kiến nhận xét báo cáo đánh giá ngoài của Hội đồng kiểm định CTDT ngành Công nghệ chế tạo máy

	
	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 1.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	Năm 2020, thực hiện thông tư số 25/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Trường đã thực hiện xây dựng được định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo, trong đó định mức chi tối thiểu cho 1SV ngành Công nghệ chế tạo máy được khoa thực hiện theo quy định gồm các nội dung:

	Thông tư số 25/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Định mức KTKT cho 28 nghề, không có nghề CN CTM.
Thông tư số 24/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Định mức KTKT cho 29 nghề, không có nghề CN CTM nhưng có thể vận dụng tại PL 3 (nghề Cắt gọt kim loại), PL 5 (nghề Chế tạo thiết bị cơ khí) để xây dựng ĐMKTKT cho nghề Công nghệ Chế tạo máy.
Đề nghị Đoàn điều chỉnh



	
	
	Đạt
	Đạt

	
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo 
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	Trong chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy có 30/43 môn học – tỷ lệ 70% có sử dụng phần mềm mô phỏng thực hành, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng như: Autocad, Inventor, Solidwork, CREO, EMCO Win NC, NX, Visi, Rapid form, SSCNC, Festo Fluidsim, 3D Kingroon, Scan 3D, Ansys, Abaqus, PLC S7-200 (2.3.01 - Danh sách môn học có sử dụng phần mềm mô phỏng thực hành hoặc bài giảng, tài liệu giảng dạy có sử dụng phần mềm).

	Theo yêu cầu của CV 454:
“Ít nhất 50% mô đun/môn học chuyên môn ngành, nghề có sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng; hoặc sử dụng các phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử và các phần mềm dựng phim, nhạc…; hoặc sử dụng phần mềm hỗ trợ làm đề thi/kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh” 
Do đó, đề nghị Đoàn mô tả rõ hơn:
Trong 43 mô học (có mô đun hay không?) đó, có bao nhiêu mô đun, môn học chuyên môn ngành, nghề; trong số đó có bao nhiêu môn học, mô đun có sử dụng CNTT, đạt tỉ lệ %?.


	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	 Tiêu chuẩn 2.5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	
	Trong Báo cáo còn thiếu một yêu cầu của tiêu chuẩn chưa được đánh giá, đó là:  “có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định”.
Đề nghị giải trình

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	 Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	





Kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên là hoạt động nhằm đánh giá việc giảng dạy và năng lực chuyên môn của giáo viên, để từ đó giáo viên có phương hướng, kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kiến thức, năng lực chuyên môn để đạt kết quả tốt hơn cho tiết dạy.

	Báo cáo chỉ mới đánh giá được yêu cầu thứ 1 của tiêu chuẩn 2.6 (đã có phân tích và dẫn nguồn minh chứng).
Còn yêu cầu thứ 2 của tiêu chuẩn 2.6: “sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp”
Đoàn chỉ đánh giá mà  chưa có minh chứng?
Đề nghị bổ sung và kèm minh chứng


	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	 Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	Qua khảo sát, kiểm tra minh chứng, Đoàn thấy Trường có xây dựng và ban hành chương trình đào tạo liên thông. Năm 2017, Trường tổ chức biên soạn chuyển đổi 04 chương trình đào tạo liên thông cao đẳng theo Luật giáo dục nghề nghiệp nằm trong 44 chương trình đào tạo chung của trường; Năm 2018, Trường đã biên soạn được thêm 03 chương trình đào tạo liên thông, nâng tổng số chương trình đào tạo liên thông lên 7 chương trình và đến năm 2019, Trường đã biên soạn tổng cộng được 8 chương trình liên thông cao đẳng (1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo). Trường có xây dựng Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong GDNN tại trường theo quyết định số: 1034/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/10/2017. Qui định này cụ thể hóa đủ các nội dung theo qui định tại thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 (2.7.01 - Quyết định ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp của trường). Trong kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Trường có thông báo tuyển sinh liên thông, tổ chức tuyển sinh theo đúng qui định (2.7.03 - Thông báo tuyển sinh liên thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông các năm qua, Trường đã tuyển sinh và đào tạo được 07 lớp cho 7 nghề: Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ May, Công nghệ Ô tô, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, Trường chưa tuyển sinh được sinh viên học liên thông cao đẳng ngành Công nghệ chế tạo máy nên chưa mở được lớp đào tạo liên thông ngành này.

	Lưu ý thứ 2 tại CV 454:
“2. Chỉ đánh giá các yếu tố, nội dung liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo được kiểm định”.

Đề nghị Đoàn điều chỉnh lại


	
	
	Đạt
	Đạt

	
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	Qua khảo sát và kiểm tra minh chứng, Đoàn thấy, Nhà trường có quy định chế độ làm việc giảng viên, quy định được xây dựng dựa trên Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN, trong đó nhiệm vụ giảng viên phải thực hiện nhiệm vụ giảng dạy thông qua số tiết chuẩn, nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng và thực tập doanh nghiệp, cụ thể: 
Năm 2017: QĐ 1295/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/12/2017: 450g/năm; thực tập DN: 4 tuần; học tập + NCKH: 8 tuần.
Năm 2018: QĐ 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018: 430g/năm; thực tập DN: 4 tuần; học tập + NCKH: 8 tuần.
Năm 2019: QĐ 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2019: 430g/năm; thực tập DN: 4 tuần; học tập + NCKH: 8 tuần
(3.2.01 - Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp năm học 2017 - 2018; 2018 -2019; 2019 - 2020).
Căn cứ bảng phân công giảng dạy, bảng thống kê khối lượng giảng dạy, nhiệm vụ khác như nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng, thực tập doanh nghiệp cho thấy 100% giáo viên ngành Công nghệ chế tạo máy hoàn thành các nhiệm vụ được giao (3.2.02 - Bảng phân công khối lượng giảng dạy; 3.2.03 - Bảng tổng kết khối lượng công việc của giảng viên ngành Công nghệ chế tạo máy; 3.2.04 - Danh sách đăng ký và tổng hợp khối lượng giảng viên đi thực tập doanh nghiệp).

	Báo cáo chưa đánh giá sát với nội hàm tiêu chuẩn 3.2
1/ Mới chỉ liệt kê ra các qui định của trường
2/ Chưa đánh giá cụ thể: 
Hàng năm 2017, 2018, 2019: mỗi năm như vậy trong 27 GV này có hoàn thành các nhiệm vụ do trường giao hay không? Tỉ lệ đạt 100% hay không?, minh chứng cho đánh giá này?.
(gợi ý: Trong khi đó, tiêu chuẩn 3.8 thì viết rất rõ, có thể sử dụng thêm minh chứng tại tiêu chuẩn 3.8 thì thuyết phục hơn)
Đề nghị giải trình và kèm minh chứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	 Tiêu chuẩn 3.5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
	Từ kế hoạch chiến lược phát triển, Trường xây dựng và ban hành các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB - GV - NV hàng năm (BS 3.5.02 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV năm 2020, 2019, 2018). Trên cơ sở đó, khoa cơ khí xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên thuộc đơn vị hàng năm (3.5.03 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức khoa Cơ khí), đồng thời triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Sở, Ban, Ngành, của Nhà trường cho đội ngũ giảng viên có nhu cầu đăng ký tham gia với mục tiêu: nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học, nâng cao trình độ chuẩn tiếng Anh, tin học, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL. Theo nội dung từng khóa học, lãnh đạo khoa lựa chọn danh sách đối tượng đăng ký có chuyên môn phù hợp tham dự gửi phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp tổng hợp trình Hiệu trưởng duyệt (3.5.04 - Danh sách CB - GV - NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ). 100% giáo viên khoa tham gia nghiêm túc và hoàn thành việc học tập, bồi dưỡng với kết quả đạt yêu cầu, được đơn vị đào tạo cấp bằng hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học, kết quả học tập được gửi Nhà trường lưu giữ trong hồ sơ cá nhân (3.5.06 - Bằng cấp, chứng chỉ hoặc chứng nhận của các lớp đào tạo, bồi dưỡng).

	Nội hàm tiêu chuẩn 3.5 có yêu cầu “hàng năm”, tuy nhiên báo cáo chưa đánh giá theo hàng năm mà còn viết chung chung.
Minh chứng (BS 3.5.02 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV năm 2020, 2019, 2018) còn thiếu năm 2017 (Theo CV 454, trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với CTĐT trình độ cao đẳng)
Đề nghị giải trình và kèm minh chứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	Kiểm tra hồ sơ minh chứng, Đoàn thấy: Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy của Trường được tổ chức xây dựng, biên soạn, thẩm định đúng qui định. Từ việc triển khai kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định, nghiệm thu, cho đến khi ban hành chương trình đào tạo được trường tổ chức chặt chẽ, đảm bảo theo qui định của Bộ LĐTBXH (1.1.10  -  Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp; 1.1.11 - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo; 1.1.12 - Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo; 1.1.13 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo). Quá trình biên soạn chương trình, Khoa đã tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến, góp ý của các giáo viên, doanh nghiệp, cựu HSSV để hiệu chỉnh hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cho chương trình đào tạo (1.1.02 - Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy; 1.1.09 - Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát). Hội đồng thẩm định tổ chức họp nhận xét, phản biện, đánh giá nội dung, chất lượng chương trình đào tạo (1.1.03 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy) và cuối cùng sau khi Ban biên soạn rà soát chỉnh sửa theo góp ý. Hội đồng thẩm định trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy (1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo).
	Báo cáo của Đoàn chưa làm rõ thành phần ban chủ nhiệm, tổ biên soạn hay Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của Trường có đảm bỏ theo quy định tại  Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH.
Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ, bổ sung trong báo cáo và gửi minh chứng kèm theo (1.1.12 - Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo; 1.1.13 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 1.1.03 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy)


	
	
	Đạt
	……….

	
	 Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
		TT
	Năm
	Hội đồng
	HỌ VÀ TÊN 
	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

	1
	Năm 2017 
	Biên soạn chương trình đào tạo
	Nguyễn Thành
	Đoạt
	Công ty TNHH CHU

	2
	
	
	Phạm Hồ
	Hải
	Công Ty TNHH cơ khí chính xác Hải Vân

	1
	Năm 2018
	
	Phạm Hồ
	Hải
	Công Ty TNHH cơ khí chính xác Hải Vân

	2
	
	
	Lê Hữu
	Tâm
	Công ty cổ phần SX- TM Đào Tiên

	1
	Năm 2019 
	
	Phạm Hồ
	Hải
	Công Ty TNHH cơ khí chính xác Hải Vân

	2
	
	
	Lê Hữu
	Tâm
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	Theo như nội dung trong bản này thì mỗi năm 2017, 2018, 2019 Chương trình đào tạo nghề CN chế tạo máy đều có xây dựng mới, đều có thẩm định?
Như vậy thì hiện nay nhà trường đào tạo theo chương trình xây dựng năm nào? 
Tiêu chuẩn này không có yêu cầu “hàng năm”.

Đề nghị mô tải lại và đính kèm minh chứng (1.1.12 - Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo; 1.1.13 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo)

	
	
	Đạt
	Đề nghị xem lại

	
	 Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy của Trường thể hiện đầy đủ về các khối lượng kiến thức như kiến thức các môn học chung, kiến thức các môn học cơ sở ngành, kiến thức các môn học chuyên môn ngành và kiến thức các môn học tự chọn.  cần đạt được của người học khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo có đầy đủ các yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu, năng lực người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp theo quy định tại thông tư 45/2018/TT-BLĐTBXH. Cụ thể: Khối lượng kiến thức tối thiểu 2.370 giờ (90 tín chỉ), thời gian học tập 2,5 năm, tỉ lệ thực hành chiếm 70%; Yêu cầu về năng lực như: kiến thức về chính trị, pháp luật, kiến thức và kỹ năng chuyên môn: Thiết kế sản phẩm cơ khí, gia công trên máy công cụ vạn năng, gia công trên máy CNC, Lắp ráp, kiểm tra, đánh giá sản phẩm cơ khí, kỹ năng mềm, cũng như về năng lực tự chủ và trách nhiệm hoặc vị trí việc làm; năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo,... (1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo; 1.1.05 - Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Công nghệ chế tạo máy).

	
Đề nghị giải thích thêm những nội dung sau:
1/ Tại tiêu chuẩn 4.2, báo cáo có thống kê từ 2017 – 2019, mỗi năm đều có xây dựng CTĐT, vậy tại TC 4.3 này  Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp có thực hiện theo  Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hay không?
2/  thông tư 45/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2019. Vậy mô tả tại TC 4.3 này được thực hiện từ năm nào?

	
	
	Đạt
	Xem lại

	
	 Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Kiểm tra minh chứng, Đoàn thấy:
Trong chương trình đào tạo được ban hành có kế hoạch phân bổ các học phần theo từng học kỳ, có tiến trình đào tạo để thể hiện quá trình thực hiện giảng dạy: thời gian học lý thuyết, thực hành, kiểm tra; có trình tự thực hiện môn học trước, sau hay song hành. Chương trình các môn học được quy định rõ về thời gian thực hiện môn học: giờ lý thuyết, giờ thực hành/bài tập, kiểm tra; phân bổ thời gian chi tiết đến từng chương, có xác định điều kiện tiên quyết đối với học phần đó và phù hợp với thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH, TT07/2017/TT-BLĐTBXH (1.1.05 - Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Công nghệ chế tạo máy).
Qua xem xét kết quả khảo sát, góp ý kiến các đối tượng liên quan ngành Công nghệ chế tạo máy về sự phù hợp của chương trình đào tạo, chương trình môn học về phân bố thời gian, trình tự thực hiện các môn học. Đoàn thấy:  Chương trình đào tạo được đánh giá phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo tính hợp lý, linh hoạt thời gian, tiến trình thực hiện giữa các môn học, đảm bảo được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp của Trường, ngành, đáp ứng nhu cầu nhân lực của nhà tuyển dụng, đơn vị sử dụng lao động (1.1.09 - Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát; 1.1.02 - Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy; 1.1.03 - Biên bản thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy).
	Đoàn cần mô tả rõ hơn đưa ra một số dẫn chứng về việc nhận định “ Trong chương trình đào tạo được ban hành có kế hoạch phân bổ các học phần theo từng học kỳ, có tiến trình đào tạo để thể hiện quá trình thực hiện giảng dạy: thời gian học lý thuyết, thực hành, kiểm tra; có trình tự thực hiện môn học trước, sau hay song hành. Chương trình các môn học được quy định rõ về thời gian thực hiện môn học: giờ lý thuyết, giờ thực hành/bài tập, kiểm tra; phân bổ thời gian chi tiết đến từng chương, có xác định điều kiện tiên quyết đối với học phần đó”
Phân bổ thời gian như thế nào?, thời gian học lý thuyết là bảo nhiêu?, thời gian học thực hành bao nhiêu? v.v...
Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ và bổ sung vào báo cáo
Báo cáo của đoàn cần nêu cụ thể về đối tượng trường thực hiện khảo sát để phụ vụ cho thực hiện nội hàm của tiêu chuẩn, không nên nói chung chung  “kết quả khảo sát, góp ý kiến các đối tượng liên quan ngành Công nghệ chế tạo máy”


	
	
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng, Đoàn nhận thấy:
- Trường ban hành chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy, kèm theo chương trình chi tiết của từng môn học theo quy định để tổ chức tuyển sinh đào tạo hàng năm (1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo; 1.1.05 - Chương trình đào tạo, Chương trình môn học chi tiết ngành Công nghệ chế tạo máy).
- Để triển khai thực hiện đào tạo liên thông được sự chấp thuận trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM và Sở GDĐT Tp.HCM  triển khai chương trình liên thông cao đẳng lên đại học ngành Công nghệ chế tạo máy (4.6.03 - Công văn cho phép liên kết đào tạo trình độ Đạo học vừa làm vừa học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM; 4.6.02 - Thông báo về việc học Đại học vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Lý tự Trọng Tp.HCM; 2.16.09 - Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học của trường với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM). 
- Hiện Trường đang liên kết đào tạo liên thông ngành Công nghệ chế tạo máy tại cơ sở của Trường với 20 sinh viên (BS 4.8.01 - Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học và danh sách kèm theo).
Đánh giá:  Đạt
	Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng của đoàn đánh giá, báo cáo theo tiêu chuẩn đã đáp ứng theo yêu cầu mốc chuẩn. Tuy nhiên, Đoàn đánh giá cần xem xét bổ sung minh chứng: khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học CTĐT liên thông đã được  trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM ban hành




	
	
	Đạt
	Đạt

	
	 Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	Kiểm tra thực tế tại thư viện, Đoàn thấy:
Tất cả cả môn học trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy đều có đủ giáo trình phục vụ cho hoạt động dạy học, tra cứu tài liệu của thầy và trò. 100% giáo trình được Hội đồng thẩm định giáo trình thông qua, trình Hiệu trưởng ban hành đưa vào sử dụng (1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo; 1.1.05 - Chương trình đào tạo, Chương trình môn học chi tiết ngành nghề Công nghệ chế tạo máy; 4.9.01 - Danh mục giáo trình môn học ngành Công nghệ chế tạo máy; 4.9.02 - Bản in các giáo trình môn học ngành Công nghệ chế tạo máy).
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Báo cáo của Đoàn quá vắn tắt, chưa làm rõ trường có đủ giáo trình cho các chương trình đào tạo của nghề trong các năm hay không, số lượng giáo trình là bao nhiêu. (Trường có thay đổi chương trình đào tạo mỗi năm)
Đề nghị Đoàn bổ sung, làm rõ và gửi kèm minh chứng 1.1.04 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo; 1.1.05 - Chương trình đào tạo, Chương trình môn học chi tiết ngành nghề Công nghệ chế tạo máy; và các Quyết định ban hành giáo trình đào tạo). 


	
	
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	...............................................................Như phân tích tại tiêu chuẩn 4.9: Tất cả cả môn học trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng đều có đủ giáo trình phục vụ cho hoạt động dạy học, tra cứu tài liệu của thầy và trò
................................
Việc đánh giá, rà soát, cập nhật giáo trình được khoa Cơ khí thực hiện định kỳ và thường xuyên thông qua các buổi họp khoa, bộ môn (BS 4.3.01 - Các biên bản họp khoa). Khi có thay đổi về chương trình đào tạo, Hội đồng khoa và ban biên soạn của khoa Cơ khí xem xét, góp ý điều chỉnh, bổ sung giáo trình hoặc biên soạn mới phù hợp với sự thay đổi về chương trình đào tạo và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp (4.10.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2017; 4.10.05 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề được điều chỉnh từ khóa 2017 để áp dụng, tổ chức đào tạo từ khóa 2018; Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2019; 4.10.06 - Biên bản họp góp ý về giáo trình đào tạo của khoa Cơ khí; 4.10.07 - Bản in các giáo trình ngành Công nghệ chế tạo máy có thay đổi). Cụ thể: Năm 2018: rà soát, cập nhật 05 giáo trình như: thay thế giáo trình Thiết kế trên máy tính Cad của năm 2017 bằng giáo trình Thiết kế Cad cơ bản và giáo trình Thiết kế Cad nâng cao. Năm 2019, môn học Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại, tại chương 2 có cập nhật, bổ sung 2 phương pháp gia công mới là: gia công bằng máy cắt dây và gia công bằng máy bắn điện cực.
Bên cạnh đó, khoa Cơ khí còn thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh giáo trình đào tạo qua đóng góp ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp (4.10.08 - Phiếu thống kê ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, người tốt nghiệp về giáo trình đào tạo).
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	
Tiêu chí 4.9, báo cáo của Đoàn chỉ có nhận định, không có nội dung phân tích.
Báo cáo chưa thể hiện nhận định về việc trường có thay đổi hoặc bổ sung giáo trình khi thay đổi chương trình đào tạo (năm 2017: 38 môn học, năm 2018: 42 môn học, năm 2019: 43 môn học)


Báo cáo nêu “Năm 2018: rà soát, cập nhật 05 giáo trình”, nhưng liệt kê chỉ có 1 giáo trình “thay thế giáo trình Thiết kế trên máy tính Cad của năm 2017 bằng giáo trình Thiết kế Cad cơ bản và giáo trình Thiết kế Cad nâng cao”
Báo cáo cần làm rõ số lượng giáo trình được rà soát điều chỉnh hàng năm trong tổng số giáo trình các môn học của chương trình đào tạo.
Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung 

	
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	Hằng năm, Trường lập kế hoạch và thực hiện việc lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động và người tốt nghiệp đi làm về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (4.11.01 - Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo; 4.11.02 - Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên tốt nghiệp, nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp về giáo trình đào tạo; 4.12.01 - Danh sách cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp được lấy ý kiến). Từ đó, tổng hợp các ý kiến phản hồi từ phiếu khảo sát để cập nhật và điều chỉnh giáo trình môn học ngành Công nghệ chế tạo máy cho phù hợp với thực tế (4.11.03 - Phiếu thống kê kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo).
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn
	Báo cáo chưa làm rõ là bao nhiêu % giáo trình của chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy được đưa ra lấy ý kiến của của đơn vị sử dụng lao động và người tốt nghiệp đi làm về phù hợp với  công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Báo cáo chưa nêu ý kiến đánh giá của Hội đồng thẩm định về giáo trình
Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung vào báo cáo
Căn cứ  kết quả nghiên cứu báo cáo tự kiểm định của Trường, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng của đoàn đánh giá, báo cáo theo tiêu chuẩn đã không đáp ứng theo yêu cầu mốc chuẩn. 
Cần xem xét nội dung báo cáo trùng lập theo yêu cầu của tiêu chuẩn 4.11.



	
	
	Đạt 
	Không Đạt

	
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện 
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Qua khảo sát thực tế và kiểm tra hồ minh chứng, Đoàn thấy:
Khoa Cơ khí - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM được bố trí tại dãy nhà D với các hạng mục, công trình đều được nghiệm thu và đạt chuẩn. Hệ thống phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hoá xây dựng rộng rãi, thoáng mát, sử dụng đúng công năng, hệ thống điện nước đầy đủ, đảm bảo an toàn (5.1.01 - Hồ sơ hoàn công các công trình, hạng mục; Hình ảnh dãy nhà D khoa Cơ khí; 5.1.02 - Bản vẽ các hạng mục công trình; 5.1.06 - Hồ sơ trạm biến áp; 5.1.07 - Hợp đồng cung cấp điện, Hóa đơn tiền điện; 5.1.08 - Phiếu kết quả kiểm nghiệm nước uống của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh).
Cụ thể: Phòng học, giảng đường gồm 80 phòng với tổng diện tích 7842,8m2, trung bình 60m2/phòng. Xưởng thực hành gồm 11 xưởng với tổng diện tích là: 2.583m2. Phòng lập trình gồm 17 phòng máy vi tính với diện tích là 1.155m2 đảm bảo quy chuẩn xây dựng và phục vụ tốt công tác đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy. Tại các xưởng đều được bố trí các kho chứa nguyên vật liệu khoảng 20m2 và tủ đựng dụng cụ. Các xưởng thực hành được bố trí, lắp đặt máy móc, thiết bị hợp lý, theo đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành theo lớp, nhóm và từng cá nhân. Các thiết bị chính đều có quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng (5.1.03 - Bảng tổng hợp diện tích các phòng học lý thuyết, phòng thực hành; 5.1.04 - Nội quy sử dụng máy, thiết bị; Nội qui xưởng thực hành).
Công tác kiểm tra và đánh giá điều kiện, mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất của các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, giảng đường được Trường thực hiện theo định kỳ và hàng năm. Qua đó kịp thời bảo trì, sửa chữa, thay thế các thiết bị hư phục vụ cho công tác đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy (5.1.05 - Báo cáo đánh giá mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, phòng thí nghiệm xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa cho các chương trình đào tạo; Dự trù kinh phí sửa chữa nhỏ và mua sắm thiết bị).
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ các thông tin:  Nhà trường giao Khoa cơ khí trực tiếp sử dụng các khối công trình nào? Tổng diện tích là bao nhiêu?  được sử dụng các công trình chung của Trường gồm những hạng mục nào? Diện tích bao nhiêu? Cần có số liệu định lượng cụ thể dựa trên số HSSV qui đổi của ngành Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng? nhằm đối chiếu theo qui định tại Quyết định số 3621/QĐ - BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 “Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” 

Đoàn cần mô tả chi tiết nhằm chứng minh “hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo”. Có hay không “Báo cáo tình hình cung cấp điện và nước sinh hoạt hàng năm”?
Bổ sung thông tin về: Các phòng học, xưởng thực hành, v.v. được chuyên môn hóa đáp ứng nhu cầu học tập của nghề. Có hay không “Danh mục thiết bị đào tạo tại các phòng và yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo đối với phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa”?.
Tiêu chuẩn này cần có ý kiến  các đối tượng có liên quan. Đoàn có phỏng vấn các đối tượng có liên quan về nội hàm tiêu chuẩn này hay không?
Đề nghị giải trình, có minh chứng kèm theo. Trường hợp không có minh chứng, chỉ số không đạt.
 

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Qua kiểm tra thực tế thiết bị đào tạo tại các xưởng phục vụ cho đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy đối chiếu với bảng danh mục thiết bị do Trường cung cấp cho thấy có đủ số lượng, chủng loại (5.2.01 -  Danh mục thiết bị đào tạo hiện có theo từng xưởng thực hành). 
So sánh danh mục thiết bị của Trường với danh mục thiết bị tối thiểu ngành Công nghệ chế tạo máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, Đoàn thấy: Trường đáp ứng đủ chủng loại thiết bị theo danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ LĐTB-XH ban hành (5.2.02 - Danh mục thiết bị ngành Công nghệ chế tạo máy; 5.2.04 - Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu).
Các thiết bị đào tạo được Nhà trường giao khoa Cơ khí quản lý, sử dụng, bảo trì theo quy định, có thông tin đầy đủ về: Tên thiết bị, số lượng, xuất xứ, năm sử dụng, giá trị và giá trị còn lại (5.2.06  - Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2018, 2019, 2020). 
Đánh giá thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo được Trường thực hiện qua công tác thanh, kiểm tra nội bộ và qua kết quả khảo sát người dạy, người học hàng năm (5.2.08 - Biên bản kiểm tra nội bộ năm 2018, 2019, 2020 của Ban kiểm tra nội bộ - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế cơ sở; 5.2.09 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc). 
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ các thông tin:  So sánh danh mục thiết bị của Trường với danh mục thiết bị tối thiểu ngành Công nghệ chế tạo máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại thông tư nào?

Tiêu chuẩn này cần có ý kiến  các đối tượng có liên quan. Đoàn có phỏng vấn các đối tượng có liên quan về nội hàm tiêu chuẩn này hay không?


	
	
	Đạt
	

	
	Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Khảo sát thực tế thiết bị đào tạo tại các xưởng và minh chứng do Trường cung cấp, Đoàn thấy: Trường có đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, phục vụ tốt cho đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy. Nhà trường thường xuyên đầu tư bổ sung trang bị thiết bị đào tạo từ nhiều nguồn: Kinh phí thường xuyên, dự án của Thành phố, dự án chương trình mục tiêu của quốc gia, thiết bị được bổ sung đúng chủng loại, đủ về số lượng cho sinh viên thực hành. Một số thiết bị hiện đại còn được trường đầu tư nhiều hơn yêu cầu tối thiểu của Bộ LĐTB-XH như máy tiện CNC có 5 cái, máy phay CNC có 5 cái (5.2.02 - Danh mục thiết bị ngành Công nghệ chế tạo máy; 5.2.04 - Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu; 5.2.06 - Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2020, 2019, 2018; 5.2.07 - Danh mục đầu tư Dự án đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành mũi nhọn của Thành phố). 
Kiểm tra kế hoạch, thời khóa biểu giảng dạy của khoa cơ khí cho thấy sự phù hợp giữa lý thuyết và thực hành phù hợp giữa các lớp, đảm bảo thiết bị thực tập luôn được bố trí đầy đủ, khoa học, không có sự trùng lập, chồng chéo. Kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu thể hiện rõ lớp học, sĩ số, môn học, xưởng thực hành, đảm bảo thiết bị luôn được cung cấp đầy đủ cho sinh viên thực (1.2.04 - Bảng phân công giảng dạy năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018;  2.2.03 - Thời khóa biểu ngành Công nghệ chế tạo máy; 5.3.01 - Thống kê số lượng sinh viên tại các lớp ngành Công nghệ chế tạo máy).
 Các thiết bị của phục vụ đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy có hồ sơ rõ ràng, đầy đủ thông tin: Xuất xứ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dung, đưa vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định, thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, dán tem thông tin trên tài sản. Hàng năm, Nhà trường tiến hành kiểm kê, đánh giá xác định chất lượng còn lại của tài sản (5.3.04 - Bảng kiểm kê tài sản hàng năm). 
Phỏng vấn HSSV (biên bản phỏng vấn đính kèm) đều đánh giá cao, hài lòng với trang thiết bị đào tạo của trường, và khẳng định Trường có đủ số lượng thiết bị phục vụ việc học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
 Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ các thông tin:  So sánh danh mục thiết bị của Trường với danh mục thiết bị tối thiểu ngành Công nghệ chế tạo máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại thông tư nào?

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	 Tiêu chuẩn 5.4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Kiểm tra minh chứng và kết hợp khảo sát thực tế tại các xưởng, phòng lập trình, chuyên đề, Đoàn thấy: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, khoa học, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành cho cả lớp, cả nhóm hoặc từng cá nhân (5.2.02 - Danh mục thiết bị đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy; 5.4.01 - Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo). 
Việc sử dụng thiết bị thực hành đều có quy định cụ thể rõ ràng. Thiết bị được quản lý, theo dõi chặt chẽ, được bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, khi có hư hỏng được ghi nhận vào sổ theo dõi phòng học và báo sửa chữa cho tổ chuyên môn sửa chữa, khắc phục kịp thời. Tại mỗi xưởng đều có nội quy hướng dẫn thực hành (5.4.06 - Quy định sử dụng thiết bị phục vụ công tác giảng dạy - học tập; 5.4.07 - Nội quy xưởng thực hành; 5.4.08 - Sổ bảo trì thiết bị; 5.3.03 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập). Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đều được kiểm định an toàn như: bình khí, thiết bị hàn áp lực, bình chữa cháy,... Công tác kiểm tra bảo đảm an toàn môi trường làm việc theo định kỳ hàng quý với các nội dung về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc (5.4.02 - Hồ sơ lắp đặt máy hàn; 5.4.03 -  Hồ sơ kiểm định hệ thống chống sét; 5.4.04  -  Biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy; 5.4.05 -  Hồ sơ nạp khí CO2 ; 5.4.12 - Biên bản kiểm tra hàng quý; 5.4.13 - Báo cáo thực hiện công tác an toàn lao động).
Công tác kiểm kê tài sản thực hiện theo kế hoạch hàng năm bởi Hội đồng kiểm kê Nhà trường kiểm tra, đánh giá (5.4.10  - Biên bản kiểm kê tài sản tại các đơn vị trực thuộc). Kết quả kiểm kê được cập nhật và báo cáo về  Sở GD&ĐT theo quy định (5.4.11 - Báo cáo công tác kiểm kê tài sản hàng năm).
Kết quả khảo sát lấy ý kiến hàng năm: cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên đánh giá khoa Cơ khí đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường (5.2.09 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc). 
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Toàn bộ nội dung báo cáo đánh giá chưa thể hiện nội dung phân tích đánh giá nội hàm “Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định”
- Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ các thông tin: Có hay không “Quyết định ban hành Quy định về công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hàng năm; Báo cáo công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hàng năm; Biên bản thanh tra, kiểm tra đánh giá về tình trạng hoạt động và hiệu quả sử dụng thiết bị hàng năm v...v...”?
Tiêu chuẩn này cần có ý kiến  các đối tượng có liên quan. Đoàn có phỏng vấn các đối tượng có liên quan về nội hàm tiêu chuẩn này hay không?
Đề nghị giải trình, có minh chứng kèm theo. Trường hợp không có minh chứng, chỉ số không đạt.

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	 Tiêu chuẩn 5.5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Để bảo đảm nguyên liệu, vật tư thực tập được cấp phát phù hợp với nội dung bài tập thực hành, trường đã xây dựng và ban hành định mức vật tư thực tập cho ngành Công nghệ chế tạo máy (5.2.03 - Quyết định ban hành danh mục định mức vật tư thực tập tại các khoa nghề Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; 5.5.01 - Bảng định mức vật tư ngành Công nghệ chế tạo máy). Việc cấp phát, bảo quản và sử dụng vật tư được thực hiện theo quy định chung của Nhà trường, trong đó có quy định các bước thực hiện và hồ sơ thực hiện rõ ràng (5.5.02 - Bộ văn bản hướng dẫn công tác trang bị và quản lý tài sản - vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 5.5.03 - Danh mục đề nghị vật tư thực tập; 5.5.05 - Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa). 
Khoa bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện theo từng chủng loại, nhóm vật tư và được lưu giữ ở những nơi khô ráo, thoáng mát tránh ẩm ướt gây hư hỏng trong quá trình bảo quản. Với các vật tư có chỉ dẫn bảo quản trên bao bì thì phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tại các xưởng đều có tủ đựng dụng cụ (5.5.06 - Sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư). Kết thúc học kỳ, Phòng TCHC-TH tổng hợp vật tư đã được mua sắm theo từng khoa và đối chiếu với sổ theo dõi cấp phát vật tư quản lý số lượng sử dụng thực tế Số lượng vật tư chưa dụng hết sẽ chuyển sang học kỳ sau, lập kế hoạch mua vật tư cho học kỳ tiếp theo (5.5.07 - Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập).
Kết quả khảo sát hàng năm: Cán bộ quản lý, giáo viên, HSSV đánh giá Nhà trường đảm bảo các yêu cầu về  cấp phát, bảo quản, vật tư thực hành trong quá trình giảng dạy, học tập (5.2.09 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc). 
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

	Báo cáo không thể hiện đánh giá là nhà trường có xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật theo thông tư số 14 hay chưa? - Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ các thông tin này.
Minh chứng dùng chung “5.2.09 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc” có đi kèm với  Kế hoạch khảo sát;  Bộ phiếu khảo sát;  Danh sách các đối tượng tham gia khảo sát;  Tổng hợp phiếu khảo sát hàng năm hay không?

Tiêu chuẩn này cần có ý kiến  các đối tượng có liên quan. Đoàn có phỏng vấn các đối tượng có liên quan về nội hàm tiêu chuẩn này hay không?

Đề nghị giải trình, có minh chứng kèm theo. Trường hợp không có minh chứng, chỉ số không đạt.

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	 Tiêu chuẩn 5.6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Trường có thư viện rộng rãi, thoáng mát với diện tích hơn 1.000m2 phục vụ tốt cho nhu cầu người học (5.6.01 - Quyết định số 1310/QĐ-LTT-TC về việc thành lập Trung tâm Thư viện). Kiểm tra giáo trình, sách, tài liệu tham khảo ngành Công nghệ chế tạo máy lưu tại thư viện, Đoàn thấy: Có từ 5 bản in trở lên cho mỗi loại theo các môn học của chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu cho giáo viên, HSSV nghiên cứu, học tập (5.6.02 - Danh mục sách, tạp chí, tài liệu tham khảo đang lưu hành tại Trung tâm Thư viện; 4.9.01 - Danh mục giáo trình môn học ngành Công nghệ chế tạo máy; 5.6.04 - Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành cơ khí).
Tuy nhiên, giáo trình, sách, tạp chí, tài liệu tham khảo của Trường chưa được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử để phục vụ nghiên cứu, học tập của giáo viên và HSSV.
Đoàn đánh giá: Nhà trường không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Đoàn nên mô tả thêm thông tin để đánh giá. Vì nếu theo mô tả tại báo cáo tự đánh giá của Trường “ Tất cả chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo của khoa Cơ khí đều được thư viện số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo (5.6.06 - Website: http://thuvienso.lttc.edu.vn/)” . 
Mặt khác nội hàm tiêu chuẩn chỉ yêu cầu: 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử??? So với kết luận của Đoàn?
Đoàn chưa đưa ra thông tin cụ thể:  Thống kê số lượng người học lớn nhất của chương trình hàng năm;  Danh mục giáo trình của cơ sở đào tạo được số hóa; Danh mục tài liệu tham khảo của cơ sở đào tạo được số hóa.










Trong báo cáo có viết: “ Tuy nhiên, giáo trình, sách, tạp chí, tài liệu tham khảo của Trường chưa được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử để phục vụ nghiên cứu, học tập của giáo viên và HSSV”. Đoàn chưa đưa ra minh chứng để chứng minh quan điểm của Đoàn đánh giá TC 5.6 không đạt.
Đề nghị giải trình và kèm theo minh chứng  


	
	
	Không đạt
	Đạt

	
	 Tiêu chuẩn 5.7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Kiểm tra minh chứng và khảo sát thực tế, Đoàn thấy:
Trung tâm thư viện Trường được trang bị 14 máy tính nối mạng Internet phục vụ miễn phí cho bạn đọc truy cập, nghiên cứu, học tập và tra cứu tài liệu trên mạng. Nhà trường có trang bị một đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao, có wifi phủ sóng thư viện (5.7.01 - Hợp đồng cáp quang; 5.7.02 - Hình ảnh Modem Wifi; 5.6.10 - Quy định sử dụng phòng máy tính). 
Thư viện hoạt động từ 7h00 đến 20h00 các ngày trong tuần (trừ các ngày chủ nhật, lễ tết theo quy định nhà nước), thực hiện nhiệm vụ phục vụ bạn đọc dựa trên Quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện được Ban Giám hiệu phê duyệt (5.6.07 - Quy định Thư viện; 5.6.08 - Nội quy Thư viện).
Kho sách của Thư viện được tổ chức theo dạng mở (kho tự chọn), giáo trình, tài liệu được sắp xếp, bố trí theo từng ngăn, kệ, có chỉ dẫn để người đọc tìm kiếm, đăng ký mượn, trả. Thực hiện quản lý sách, tài liệu bằng phần mềm Microsoft Excel để kiểm soát công tác tra cứu và mượn trả sách tại Thư viện (5.6.09 - Nội quy kho sách; 5.7.04 - Các file Excel quản lý mượn và trả sách). Hàng tháng, quý, năm học, Thư viện có thực hiện báo cáo hoạt động để đánh giá rút kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt hơn (5.7.03 - Báo cáo tháng/quý/năm học).
Kết quả khảo sát của bạn đọc về thư viện Trường được đánh giá hài lòng, đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc (5.6.13 - Phiếu khảo sát thăm dò ý kiến bạn đọc; 5.6.14 - Bảng thống kê ý kiến khảo sát của bạn đọc đối với Trung tâm Thư viện).
Phỏng vấn giáo viên và HSSV (biên bản phỏng vấn kèm theo), có nhận xét thư viện đáp ứng nhu cầu tra cứu tài liệu, học tập. 
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Đoàn cần bổ sung minh chứng:  Danh mục thiết bị, máy tính hiện có tại thư viện;  Phần mềm quản lý và tra cứu tài liệu

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	 Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Qua khảo sát thực tế tại các phòng lập trình, xưởng thực hành ngành Công nghệ chế tạo máy, Đoàn thấy: các môn học như Lập trình CNC, Thiết kế Cad cơ bản, Thiết kế Cad nâng cao, Thực hành CNC cơ bản, Thực hành CNC nâng cao,… được các giáo viên khoa Cơ khí áp dụng giảng dạy bằng các phần mềm ảo, mô phỏng thiết bị dạy học về lĩnh vực thiết kế cơ khí, mô phỏng lắp ráp các chi tiết cơ khí như các phần mềm WinNC, NX, Visi, Rapidform (1.1.05 - Chương trình đào tạo, Chương trình môn học chi tiết ngành nghề Công nghệ chế tạo máy; 5.8.01 - Danh sách các phần mềm mô phỏng).
Qua dự giờ giảng của 2 giáo viên dạy môn Máy cắt kim loại và thực hành CNC nâng cao, đoàn thấy: Giáo viên đã tổ chức dạy học, hướng dẫn bằng các phần mềm ảo, mô phỏng thiết bị dạy học thực tế như mô phỏng được các chuyển động của các loại máy cắt, phân tích các lực tác dụng, mô phỏng quá trình gia công, …. giúp bài giảng sôi động, sinh viên dễ tiếp thu qua hình ảnh trực quan sinh động bởi phần mềm mô phỏng (BS 2.3.01 - Giáo án, bài giảng của giáo viên; BS 4.5.01 - Hình chụp dự giờ lớp học; 5.8.02- Hình ảnh thể hiện áp dụng các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy).
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Báo cáo cần thống kê danh sách phần mềm ảo mô phỏng tương ứng các môn học của chương trình đào tạo; Bài giảng, giáo án thể hiện ứng dụng phần mềm ảo mô phỏng?
Đoàn cần đánh giá việc ứng dụng phần mềm ảo mô phỏng của nhà trường có đảm bảo tối thiểu 50% mô đun, môn học chuyên môn của nghề không? 
Đánh giá dựa trên kiểm tra rà soát giáo án của tất cả giáo viên giảng dạy, không phải chỉ của giáo viên được dự giờ. 
Đề nghị giải trình, có minh chứng kèm theo. Trường hợp không có minh chứng, chỉ số không đạt.

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	Tiêu chí 6 - Dịch vụ cho người học 
	
	Đây là báo cáo đánh giá của Đoàn do đó Đoàn nên viết theo kiểu mô tả, phân tích nhận định để đánh giá. Không nên viết theo kiểu copy tất cả nội dung minh chứng đưa vào báo cáo (đánh giá 3 tiêu chuẩn với 110 trang báo cáo là quá dài và không phù hợp)

	
	 Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	
	

	
	
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 6.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	
	Không cần liệt kê toàn văn các quyết định vào BC tiêu chuẩn này, chỉ trích dẫn ngắn gọn nội dung có liên quan đến yêu cầu của TC
Đề nghị chỉnh sửa

	
	
	
	

	
	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
 Thông qua nghiên cứu Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy của Trường, khảo sát thực tế tại Trường, kiểm tra các văn bản, tài liệu liên quan cho thấy: Hàng năm, Trường thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. . Thể hiện ở:
- Hằng năm, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp của Trường xây dựng kế hoạch khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động (7.1.01 - Kế hoạch số 819/KH-LTT-QHDN ngày 16/8/2017 về việc Khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp, Việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, Khảo sát các Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp năm học 2017-2018; Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 về việc Khảo sát doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019  về việc Khảo sát Học sinh sinh viên  thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2019; Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020).
Nhà trường thực hiện khảo sát các doanh nghiệp đã sử dụng lao động là các sinh viên tốt nghiệp của Trường (7.1.02 - Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động) theo phương pháp lấy ý kiến bằng phiếu khảo sát (7.1.03 - Phiếu khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc taị doanh nghiệp). Căn cứ vào thông tin, nội dung các phiếu khảo sát, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp kết quả các phiếu khảo sát để nắm bắt kết quả về tình hình đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên đối với đơn vị sử dụng lao động (7.1.04 - Bảng báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp).
Tại thời điểm khảo sát, Nhà trường mới có một khóa tốt nghiệp cao đẳng 2017 về chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy do vậy trung tâm tiến hành khảo sát 15 doanh nghiệp về mức độ hài lòng đối với  sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện khảo sát HSSV đang làm việc về sự phù hợp về chương trình đào tạo với thực tế tại doanh nghiệp.
 Kiểm tra minh chứng 7.1.04 – Bảng báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp:
- Báo cáo ngày 26/7/2019.
- Đối tượng khảo sát 15 Doanh nghiệp trên địa bàn Tp HCM có 44 SV ngành Công nghệ chế tạo máy đang làm việc.
- Quy mô DN: từ 11 đến 50 lao động: 4 DN.
                          Từ 51 đến 200 lao động: 6 DN.
                          Trên 200 lao động: 5 DN.
-  Đánh giá của DN về chất lượng đào tạo và chương trình đào tạo:
 + Mức độ hài lòng với lao động do trường đào tạo:
       Số DN đánh giá chất lượng cựu SV ngành Công nghệ chế tạo máy là 14/15, 01/15 DN không đánh giá. Trong đó mức độ hài lòng của DN đối với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm (chất lượng lao động) của SV ngành Công nghệ chế tạo máy do Trường đào tạo là 14/15 (93,3%), không hài lòng là 0/14 (0%), 1/15 không tham gia đánh giá (6,7%).
+ Mức độ đáp ứng năng lực chuyên môn của cựu SV gắn với công việc được giao tại DN:
    Số lượng DN đánh giá: 15/15, trong đó thống kê theo số lượng DN đánh giá chuyên môn của cựu SV đạt loại khá, tốt (đáp ứng được công việc) là 14/15 (93,3%), loại yếu (không đáp ứng được công việc ngay) là 1/15( 6,7%).
   + Đánh giá của DN về chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy của Trường: 100% các DN đánh giá là CTĐT ngành Công nghệ chế tạo máy của Trường phù hợp với yêu cầu thực tế.
   Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ các thông tin:
“Tại thời điểm khảo sát, Nhà trường mới có một khóa tốt nghiệp cao đẳng 2017 về chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy” Như vậy sẽ được hiểu là đến hết 7/2020 mới có 1 khóa tốt nghiệp ngành Công nghệ chế tạo máy trình độ  cao đẳng? Do đó minh chứng 7.1.01 có hợp lệ hay không???
Mặt khác, Đoàn mô tả: “ Kiểm tra minh chứng 7.1.04 – Bảng báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp:
- Báo cáo ngày 26/7/2019” như vậy, thời điểm  ngày 26/7/2019 đã có sinh viên tốt nghiệp chưa? ??
Đề nghị giải trình, có minh chứng kèm theo. Trường hợp không có minh chứng, chỉ số không đạt.
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	 Tiêu chuẩn 7.6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
	1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Thông qua nghiên cứu Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy của Trường, khảo sát thực tế tại Trường, kiểm tra các văn bản, tài liệu liên quan cho thấy: Hàng năm, Trường có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của Trường và kết quả đánh giá ngoài.   
Qua kết quả tự đánh giá chất lượng của Trường hàng năm và kết quả đánh giá ngoài của Đoàn đánh giá do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thành lập năm 2019 về đánh giá theo bộ tiêu chí Trường cao đẳng chất lượng cao đã chỉ ra được những điểm mạnh, những điểm tồn tại để từ đó Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các đơn vị trong Trường có kế hoạch duy trì, phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm còn tồn tại thông qua triển khai nhiệm vụ hàng năm (7.6.01 - Nghị quyết Đảng ủy mở rộng hàng tháng; 7.6.02 - Nghị quyết hội đồng trường hàng quý; 7.6.03 - Biên bản họp giao ban Trường hàng tháng; 7.6.04 - Báo cáo Hội nghị Công nhân viên chức năm 2017, 2018, 2019; 7.6.05 - Báo cáo tổng kết của đơn vị năm 2017, 2018, 2019). 
Hằng năm, Trường tổ chức tổng kết năm học, chủ yếu đánh giá chất lượng qua kết quả học tập của người học, để rút kinh nghiệm việc thực hiện các mặt công tác, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện cho năm học tiếp (4.6.06- Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học). Để nhìn nhận một cách tổng thể về chất lượng, Trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2017- 2020 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục đơn vị đã tự nhìn nhận những khía cạnh cần phát huy, những hoạt động bất cập cần điều chỉnh, đề xuất cải tiến và kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại và phát huy các thế mạnh của Trường (7.5.02 - Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm; 7.5.03 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm).
Song song đó, Nhà trường đã thu thập ý kiến thông qua các phiếu khảo sát về chất lượng của các phương pháp đào tạo so với mục tiêu đã đề ra, chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo, mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của người học. 
Báo cáo và các minh chứng thể hiện Trường đã sử dụng kết quả thu thập ý kiến để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo hàng năm theo kế hoạch đã đề ra (7.6.06 - Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo; 7.6.07 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo).
Tại thời điểm khảo sát, tiêu chuẩn 7.5 Đạt: Cơ sở đào tạo thực hiện Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Trường có Kế hoạch hàng năm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá, cụ thể tại Báo cáo tổng kết của Trường năm học 2018-2019: trên cơ sở Tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành Công nghệ chế tạo máy năm 2018. 
PHẦN B 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020
Tại mục 2. Trường đã đề ra kế hoạch:
2.Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giáo dục nghề nghiệp:
Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giảng viên cơ hữu đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm theo quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
- Báo cáo tổng kết của trường năm học 2019-2020: tại PHẦN II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020, mục 2.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giảng viên, giáo viên, nhân viên. 
        2.1. Thực trạng đội ngũ CBQL và giảng viên, giáo viên
Đến tháng 7/2020, tổng nhân sự toàn trường: 318 người:
        Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 đề ra, năm học 2019-2020 100%  đội ngũ nhà giáo giảng dạy chuyên ngành tại Trường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm.  
* Vậy trường đã thực hiện theo kế hoach đề ra trên cơ sở kết quả Tự đánh giá chất lượng Cơ Sở GDNN và Tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ chế tạo máy.
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

	










































- Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ các thông tin: Đoàn mô tả “Trường có Kế hoạch hàng năm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá, cụ thể tại Báo cáo tổng kết của Trường năm học 2018-2019: trên cơ sở Tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành Công nghệ chế tạo máy năm 2018.” Minh chứng nào là “Báo cáo tổng kết của Trường năm học 2018-2019”?
Mặt khác, tại nội dung Báo cáo tổng kết của trường năm học 2019-2020: tại PHẦN II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020, mục 2.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giảng viên, giáo viên, nhân viên. 
        2.1. Thực trạng đội ngũ CBQL và giảng viên, giáo viên
Đến tháng 7/2020, tổng nhân sự toàn trường: 318 người:  Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 đề ra, năm học 2019-2020 100%  đội ngũ nhà giáo giảng dạy chuyên ngành tại Trường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm.
Điều này cần giải trình rõ nếu không sẽ mâu thuẫn với báo cáo đánh giá ngoài cơ sở GDNN do tiêu chuẩn 3.3 không đạt?





















































Đoàn cần đánh giá theo nội hàm của tiêu chuẩn: kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng đối với chương trình đào tạo, không phải của toàn trường. 
Vì theo như báo cáo, Trường đưa ra kế hoạch là chuẩn hóa đội ngũ giảng viên nhưng đối với nghề CN CTM thì đội ngũ đã đạt chuẩn (thể hiện ở kết quả đánh giá của Đoàn ở tiêu chí 3)
Đề nghị Đoàn giải trình làm rõ, điều chỉnh và đính kèm các minh chứng về Kế hoạch và kết quả thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo qua đánh giá hàng năm.
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